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Xuất khẩu gạo Thái Lan 9 tháng đầu năm đạt 4,99 triệu tấn, giảm 19,26% so với
cùng kỳ 2025.

26/10/2026 BÁO CÁO TUẦN

Dự trữ gạo của Chính phủ Inđônêxia đã đạt 4,5 triệu tấn, trong bối cảnh nước
này chuẩn bị ứng phó El Niño và nguy cơ thiếu nước.

Tính đến ngày 19/10/2026, Campuchia lần đầu xuất khẩu vượt 1 triệu tấn gạo,
đạt 1.014.442 tấn.

Từ tháng 7–9/2026, Pakixtan xuất khẩu 1,075 triệu tấn gạo, với kim ngạch
khoảng 652,4 triệu USD.

Tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 377.400 tấn gạo, lũy kế 9 tháng đạt 6,4
triệu tấn, trị giá 3,11 tỷ USD.

Tây Ninh bố trí 3 đợt xuống giống lúa Đông - Xuân 2026/27 trong bối cảnh
nước lũ tại vùng Đồng Tháp Mười đang rút nhanh.
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Giá gạo 5% tấm quốc tế Ngày 19 - 23/10/2026

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan không đổi do nhu cầu từ Philippin vẫn ổn định.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng nhẹ do đồng Rupee (INR) tăng giá đều đặn trong thời gian qua.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam không đổi do nhu cầu vẫn ở mức ổn định.

BIỂU ĐỒ 1: DIỄN BIẾN GIÁ GẠO 5% TẤM QUỐC TẾ
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(Nguồn: Reuters)
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https://www.brecorder.com/news/40445507/asia-rice-indian-prices-hit-more-than-one-year-high-on-strong-rupee-tight-supply


Nguồn: ANTARA (Nguồn: Báo Ninh Bình)
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Theo Bộ Thương mại Thái Lan, trong 9 tháng
đầu năm 2026, Thái Lan xuất khẩu 4,99 triệu
tấn gạo, giảm 19,26% so với cùng kỳ, kim ngạch
đạt 2,96 tỷ USD, giảm 16,84%.
Xuất khẩu sang Irắc giảm mạnh do căng thẳng
tại Trung Đông, một phần gạo được vận chuyển
qua Thổ Nhĩ Kỳ nhưng khối lượng hạn chế do chi
phí vận tải cao.
Nhu cầu tăng từ Philippin và Malaixia phần nào
bù đắp mức giảm, Thái Lan đang cân nhắc duy
trì mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn cho năm 2027.

Tính đến ngày 19/10/2026, dự trữ gạo của Chính
phủ Inđônêxia đạt 4,5 triệu tấn, tăng gần 200%
so với mức 1,51 triệu tấn vào tháng 10/2023.
Theo Cơ quan Thống kê Inđônêxia, sản lượng
gạo cả nước trong 9 tháng đầu năm 2026 ước
đạt 28,39 triệu tấn.
Lượng thu mua quy gạo của Chính phủ khoảng
4,1 triệu tấn, tương đương 14,4% sản lượng,
nhằm củng cố dự trữ và ứng phó nguy cơ hạn do
El Niño.

(Nguồn: ANTARA)

THÁI LAN INĐÔNÊXIA

Tính đến 19/10/2026, Campuchia đã xuất khẩu
1.014.442 tấn gạo, lần đầu vượt mốc 1 triệu tấn
và cao hơn kỷ lục khoảng 940.000 tấn của cả
năm 2025.
Mốc này cũng đánh dấu việc Campuchia hoàn
thành mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo/năm
mà Chính phủ nước này đặt ra từ năm 2015.
Để hỗ trợ tiêu thụ lúa, Chính phủ đã thiết lập gói
tín dụng 200 triệu USD giúp các nhà máy xay xát
thu mua và dự trữ lúa trong thời điểm nguồn
cung tăng.

(Nguồn: Cambodianess)

CAMPUCHIA

Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 9 tháng
năm 2026 giảm hơn 19%

Dự trữ gạo của Chính phủ Inđônêxia đạt 4,5
triệu tấn trước nguy cơ El Niño

Từ tháng 7 - 9/2026, Pakixtan xuất khẩu 1,075
triệu tấn gạo, tăng mạnh so với 713.794 tấn
cùng kỳ năm trước.
Riêng tháng 9/2026, xuất khẩu đạt 420.277 tấn,
gồm 101.271 tấn gạo Basmati và 319.005 tấn
gạo phi Basmati.
Kim ngạch xuất khẩu gạo trong 3 tháng đạt
khoảng 652,4 triệu USD, tăng 56%, Philippin là
một trong những thị trường tăng nhập khẩu với
khối lượng lên đến 282.725 tấn.

(Nguồn: Customs Today)

PAKIXTAN
Xuất khẩu gạo của Campuchia lần đầu vượt

mức 1 triệu tấn
Xuất khẩu gạo của Pakixtan vượt 1 triệu tấn

trong 3 tháng từ tháng 7 -  9/2026

(Nguồn: Xinhua)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://baoninhbinh.org.vn/ninh-binh-tap-trung-bao-ve-lua-mua-va-tang-toc-trien-khai-vu-dong-2026-260921125532034.html
https://baotayninh.vn/nong-dan-thu-hoach-hon-70-dien-tich-lua-he-thu-2026-156332.html
https://en.antaranews.com/news/436409/indonesia-holds-45-mln-tons-of-rice-reserves-for-el-nio-official
https://cambodianess.com/article/cambodias-rice-exports-top-1-million-tonnes-breaking-annual-record
https://ssricenews.com/rice-news/featured-news/pakistans-rice-exports-cross-1-million-tonnes-in-first-three-months-of-fy27.html?utm_source=chatgpt.com
https://english.news.cn/asiapacific/20261020/fc128e19dee3479ebed75b58e01d8b4d/c.html
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Đơn vị: VNĐ/kg

BIỂU ĐỒ 2: DIỄN BIẾN GIÁ LÚA KHÔ TRUNG BÌNH TẠI ĐBSCL

(Nguồn: AGREINFOS tổng hợp)

Jasmine IR50404 OM9764

26/6
/2

026

3/7/
2026

10
/7/

2026

17/
7/2

026

24/7/
2026

31/7
/2

026

7/8
/2

026

14/8
/2

026

21/8
/2

026

28/8
/2

026

4/9
/2

026

11/
9/2

026

18/9
/2

026

25/9
/2

026

2/10
/2

026

9/10
/2

026

16/10
/2

026

23/10
/2

026

6.500

7.000

7.500

8.000

HỆ THỐNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO
MỘT SỐ NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN CHIẾN LƯỢC - GẠO, CÀ PHÊ VÀ RAU QUẢ 04

Không thay đổi
so với tuần trước

VNĐ/kg33
so với tuần trước

https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece
https://www.brecorder.com/news/40435016/asia-rice-india-rates-hit-near-one-year-high-on-tight-supply
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-rice-export-prices-hit-one-year-high-on-tightening-supplies/article71454545.ece


Nguồn: ANTARA

Việt Nam xuất khẩu hơn 377.000 tấn
gạo trong tháng 9/2026

Tây Ninh chuẩn bị xuống giống lúa
Đông - Xuân khi nước lũ rút

Giống nếp Cay Nọi tại Thanh Hóa đạt
năng suất 56–58 tạ/ha

Hơn 10 ha lúa Mùa tại Cao Bằng bị sâu
bệnh gây hại
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Tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, hơn 10,3 ha lúa
Mùa bị rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu đục thân
gây hại khi chỉ còn hơn một tuần nữa bước vào
chính vụ thu hoạch.
Trong đó, khoảng 6,5 ha bị thiệt hại từ 30% đến
dưới 70%, còn gần 3,9 ha ghi nhận mức thiệt hại
từ 70% trở lên. 
Diện tích bị ảnh hưởng tập trung tại nhiều thôn
của xã Hòa An, trong đó một số ruộng lúa trà
muộn đứng trước nguy cơ giảm mạnh năng suất
và sản lượng.

Trong tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu
khoảng 377.400 tấn gạo, trị giá 205,6 triệu
USD.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu
đạt 6,4 triệu tấn, trị giá 3,11 tỷ USD, giảm 6,1%
về lượng và 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm
trước.
Philippin là thị trường lớn nhất, chiếm 40,9%
theo giá trị, tiếp theo là Trung Quốc với 17,4% và
Gana với 12,7%. Giá trị xuất khẩu sang Trung
Quốc tăng 76%, trong khi Philippin giảm 16,8%.

Mô hình lúa nếp Cay Nọi tại xã Tam Lư được triển
khai trên 12 ha, với 145 hộ tham gia và bắt đầu
thu hoạch từ ngày 21/10/2026. 
Sau hơn 5 tháng sản xuất, năng suất ước đạt
56–58 tạ/ha, cây lúa được đánh giá phù hợp với
điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương.
Địa phương đã kết nối đơn vị thu mua, bao tiêu
sản phẩm và đang hoàn thiện thủ tục đề nghị
công nhận gạo nếp Cay Nọi là sản phẩm OCOP. 

Ngày 20/10/2026, mực nước tại vùng Đồng
Tháp Mười của Tây Ninh đang giảm trung bình
2–5 cm/ngày, tạo điều kiện chuẩn bị sản xuất
vụ Đông - Xuân 2026/27.
Lịch xuống giống được bố trí thành 3 đợt, từ
tháng 10 - 12/2026, tùy điều kiện đê bao, nguồn
nước và nguy cơ thiếu nước cuối vụ. 
Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân vệ
sinh đồng ruộng, theo dõi nguồn nước và xuống
giống đúng lịch để hạn chế rủi ro hạn hán trong
những tháng đầu năm 2027.

(Nguồn: VnEconomy) (Nguồn: Báo Tây Ninh)

(Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa) (Nguồn: Báo Cao Bằng)

https://en.antaranews.com/news/426367/indonesia-says-no-rice-imports-planned-for-2026-amid-el-nino-threat
https://vneconomy.vn/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-khoi-sac-cac-nhom-hang-chu-luc-duy-tri-da-tang-truong.htm
https://www.baodaklak.vn/kinh-te/nong-nghiep-nong-thon/202610/lua-om468-dat-nang-suat-gan-7-tanha-tren-ruong-dong-xa-ia-lop-08e37c6/
https://baothanhhoa.vn/nguoi-dan-tam-lu-xuong-dong-thu-hoach-lua-nep-cay-noi-306226.htm
https://baocaobang.vn/xa-hoa-an-hon-10-3-ha-lua-mua-bi-ray-nau-ray-lung-trang-va-sau-duc-than-gay-hai-3193618.html


 Số 41/202626/10/2026 BÁO CÁO TUẦN
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PHỤ LỤC
GIÁ LÚA TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN

Mặt hàng

Lúa Jasmine
(khô)

Giá tuần này
(VNĐ/kg)

0

Lúa IR50404
(khô)

6.800 0

7.000 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 6.800 +200

Lúa OM9764
(khô)

Đồng Tháp 7.200 +100

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6.700 0

TÀI LIỆU THAM KHẢO

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
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Cộng tác viên của Agreinfos

VnEconomy

Báo Tây Ninh

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn
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Các thông tin, số liệu, nội dung trong Báo cáo được tổng hợp, xây dựng và chịu trách nhiệm bởi các cán bộ của AGREINFOS. Chúng tôi có sử dụng
công cụ ChatGPT và CanvaAI hỗ trợ rà soát lỗi chính tả, thiết kế hình ảnh và trình bày báo cáo.
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